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TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 

BN1360334 – N.T.N.P (1973) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đông Khương 1, Điện Phương, 
Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

02 

BN1360335 – N.V.N (1999) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đông Khương 1, Điện Phương, 
Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 03 mũi  

Đang điều tra dịch tễ 

03 
Điện Bàn công bố 08 ca bệnh đã được cách ly từ trước, bao gồm các bệnh nhân: BN1360336, BN1360337, 

BN1360353, BN1360439, BN1360440, BN1360441, BN1360444, BN1360448 

04 

BN1360338 – N.V.T (1997) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đông Khương 1, Điện Phương, 
Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 03 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

05 

BN1360339 – N.T.L (1998) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xóm Bùng, Điện Hòa, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

06 
BN1360340 – P.T.X.S (1980), là F1 của 
BN1333953 (công bố ngày 07/12/2021) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Bán cafe tại 
nhà BN Hàng ngày 
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- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

07 

BN1360341 – V.T.K (1944), là F1 của 
BN1333953 (công bố ngày 07/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

08 

BN1360342 – Đ.N.Y.N (2009) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 3, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Lớp 7/7 trường 
THCS Kim 

Đồng 
Ngày 03/12/2021 

09 

BN1360343 – H.C.T (1995), dịch tễ trở 
về từ Bình Dương 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 06/12/2021 

10 

BN1360344 – L.T.M.P (2001), là F1 của 
BN1348517 (công bố ngày 08/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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11 

BN1360345 – N.T.C (1969), là cha của 
BN1348516 (công bố ngày 08/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

12 

BN1360346 – N.T.K.Tuyến (1963), là F1 
của BN1348517 (công bố ngày 
08/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Quán café Cát 
Phượng gần 

nhà 
Hàng ngày 

13 

BN1360347 – L.H.B (1962), là F1 của 
BN1348517 (công bố ngày 08/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

14 

BN1360348 – N.T.Y (1959), là F1 của 
BN1348517 (công bố ngày 08/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

15 
BN1360349 – H.M.T (1957), là F1 của 
BN1333953 (công bố ngày 07/12/2021) 
- Giới tính: nam 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Anh 
Nam 

Giao hàng cho 
khách ở Tam 

Anh Nam 

Từ ngày 
04/12/2021 đến 

05/12/2021 
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- Địa chỉ: Trung An, Bình Thạnh, Bình 
Sơn, Quảng Ngãi  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

16 

BN1360350 – N.T.A.D (2011), là F1 của 
BN1348516 (công bố ngày 08/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Lớp 5/6 trường 
TH Trần Quốc 
Toản, Cơ sở 2 

Hàng ngày 

17 

BN1360351 – N.T.H.N (2020), là con của 
BN1348516 (công bố ngày 08/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

18 

BN1360352 – N.T.T (1976),  là mẹ của 
BN1348516 (công bố ngày 08/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

19 

BN1360355 – L.T.M.L (1984) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối phố 4, An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Xuân Quán cafe Đợi 8h đến 9h30 hàng 
ngày 

Tân 
Thạnh 

Ngân hàng 
Viettin Bank 
đường Phan 

14h ngày 
06/12/2021 
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Bội Châu 

20 

BN1360356 – N.L.K.N (2010) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ An Xuân 

Lớp 6/6 trường 
THCS Lý Tự 

Trọng 
Hàng ngày 

Lớp học thêm 
toán cô Vy 

Sáng ngày 
06/12/2021 và 

08/12/2021 

21 

BN1360357 – N.L.A.T (2005) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ An Xuân 

Lớp 11/5 
trường THPT 
Lê Quý Đôn 

Hàng ngày 

22 

BN1360358 – N.T.T (2014) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ An Sơn 

Lớp 1/6 trường 
tiểu học Trần 
Quốc Toản 

Hàng ngày 

23 

BN1360359 – N.T.L (1977), dịch tễ liên 
quan chợ Hòa Khánh, Đà Nẵng 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Dưỡng Mông, Quế Xuân 1, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể  

24 

BN1360360 – V.T.H (1966), là F1 của 
BN1348506 (công bố ngày 08/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuân Thượng, Quế Châu, Quế 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn Quế Châu Đám giỗ nhà 

N.T.T Ngày 02/12/2021 
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Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

25 

BN1360361 – T.T.T (1958), là F1 của 
BN1348496 và BN1348530 (công bố ngày 
08/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối phố 3, Phước Hòa, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Phước 
Hòa 

Bán thịt tại chợ 
phụ sau siêu thị 

Coopmart 

0h đến 5h hàng 
ngày 

 Chợ Tam Kỳ Hàng ngày 

26 

BN1360362 – T.T.P (1957) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 3, Tiên Thọ, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly từ ngày 02/12/2021, lấy mẫu lần 2 

27 

BN1360363 – N.T.K.T (1998) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Phước, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

28 

BN1360365 – D.T.B.L (1969) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Phong, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

29 

BN1360366 – V.Đ.T (1989) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

30 
BN1360367 – P.T.T (1994) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Trường 
Xuân 

Công ty Y.V 
KCN Trường 

Xuân 

Từ ngày  
06/12/2021 đến 

08/12/2021 
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- Địa chỉ: Khương Mỹ, Tam Xuân 1, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

31 

BN1360368 – H.X.Đ (1990), là chồng  
BN1360367 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ:  Khương Mỹ, Tam Xuân 1, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ  

Quán café SV, 
đường Ông Ích 

Khiêm giao 
nhau với đường 

Hùng Vương 

Sáng 08/12/2021 

32 

BN1360369 – N.T.T.V (1990) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hội Sơn, Duy Nghĩa, Duy Xuyên
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Nghĩa 

Tiệm trà chanh 
tại nhà BN Hàng ngày 

Điểm tiêm vắc 
xin tại UBND 
xã Duy Nghĩa 

Ngày 02/12/2021 

Quán Su Su 
gần nhà 

14h ngày 
05/12/2021, ngày 

07/12/2021 

Gội đầu quán 
Sa, gần nhà Ngày 07/12/2021 

Duy Hải Quán café 
Newday, thôn 1 Ngày 06/12/2021 

33 

Liên quan công ty giày Rieker thuộc 
KCN Điện Nam Điện Ngọc có 32 ca 
bệnh, là các trường hợp: BN1360333, 
BN1360354, BN1360364, từ BN1360370 
đến BN1360395, BN1360437, 
BN1360442, BN1360443. Các ca bệnh có 
địa chỉ: 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Ngọc 

VOR222, 
VORR24, 
VORR26, 

ZU12, xưởng 
F, công ty giày 

Rieker 

Hàng ngày 
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- Điện Bàn: Điện An (03), Điện Dương 
(03), Điện Hòa (01), Điện Nam Bắc (03), 
Điện Nam Đông (03), Điện Nam Trung 
(02), Điện Ngọc (05), Điện Phong (01), 
Điện Phước (02), Điện Phương (04), Điện 
Quang (01), Điện Thắng Bắc (01),  Điện 
Thắng Trung (01), Điện Thọ (01). 
- Duy Xuyên: Nam Phước (01) 

34 

BN1360396 – N.T.T.L (1985), là F1 của 
BN1333902 (công bố ngày 07/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khu phố 7, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

35 

BN1360397 – D.D (1972) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Trong khu phong tỏa 

36 

BN1360398 – N.Q (1975) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bàu Ốc, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam Hội An 

Thanh Hà Quán Ngọc 
Anh 

Buổi sáng hàng 
ngày 

Sơn 
Phong 

Bưu điện Hội 
An 

7h đến 8h ngày 
06/12/2021 

37 

BN1360399 – Đ.T.Q (1976) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trà Quế, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam Hội An 

Cẩm Hà 
Quán tạp hóa 
Nam Quyên,  

Trà Quế 

6h đến 22h hang 
ngày 

Cẩm An 
Chợ An Bàng: 
mua thịt heo 

(chú Sáu), thịt 
gà (cô Vân), 

Sáng 06/12/2021 
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nấm (bé Lệ) 

38 

BN1360400 – T.Q.H (1984) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bến Trễ, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Hoàn thành cách ly tập trung, chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 
02/12/2021, lấy mẫu lần 4 

39 

BN1360401 – N.T.H (1984) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Trong khu phong tỏa 

40 

BN1360402 – N.B.B (1977) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Trong khu phong tỏa 

41 

BN1360403 – L.T.T (1976) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam Hội An Tân An Chợ Tân An: 

hàng rau Sáng 05/12/2021 

42 

BN1360404 – H.T.H.T (1970) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Trong khu phong tỏa 

43 
BN1360405 – N.T.T.N (1981) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 

Quảng 
Nam Hội An Tân An 

Chợ Tân An: 
hàng rau của 

quả, nấm phía 
ngoài chợ 

Sáng 04/12/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

44 

BN1360406 – Đ.T.H.C (1994) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khu phố 4, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

45 

BN1360407 – V.T.N.K (2003) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khu phố 4, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

46 

BN1360408 – P.T.K.Đ (1983) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đồng Nà, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

47 

BN1360409 – L.T.X (1953) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trảng Suối, Cẩm Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Trong khu phong tỏa 

48 

BN1360410 – P.T.A.T (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Mỹ, Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Hoàn thành cách ly tập trung, chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 
04/12/2021 

49 
BN1360411 – T.T.D (1994), dịch tễ liên 
quan chợ Hòa Khánh, Đà Nẵng 
- Giới tính: nam 

Quảng 
Nam Đại Lộc Đại Đồng 

Quán bún gần 
quán cafe Bình 

An, Vĩnh 
Phước 

7h30 ngày 
05/12/2021 
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- Địa chỉ: Hà Nha, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chợ Hà Nha 
mua bún đầu 

chợ, mua quầy 
rau (cô Xinh), 

quầy cá, rau giá

8h đến 9h các 
ngày 05/12/2021, 

06/12/2021, 
07/12/2021 

Quán Bê thui 
Trinh gần Cầu 

Hà Nha 

6h30 ngày 
06/12/2021 

Quán xôi cô 
Thắm, gần 
trường Hồ 
Phước Hậu 

8h ngày 
08/12/2021 

Tạp hóa đối 
diện Spa 

Quỳnh, tổ 1 Hà 
Nha 

Trưa 08/12/2021 

Quỳnh Spa 11h30 ngày 
08/12/2021 

 
50 

BN1360412 – N.L (1961) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: TT Núi Thành, Núi Thành 

Đang điều tra dịch tễ 

51 
BN1360413 – V.C.T (1987) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: TT Núi Thành, Núi Thành 

Đang điều tra dịch tễ 

52 

BN1360414 – T.N.A (1970), là F1 của 
BN1360343 
- Giới tính:  
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 

Đang điều tra dịch tễ 
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Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

53 

BN1360415 – Đ.T.B (1962) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành Tam Hiệp

Quán phở, hủ 
tiếu, thôn Phái 

Nhơn 
Hằng ngày 

54 

BN1360416 – N.T.R (1968) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Quán café Cát 
Phượng Hằng ngày 

55 

BN1360417 – L.T.T.K (2002), là con gái 
của  BN1360416 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

56 

BN1360418 – L.N.A.M (2017), là cháu 
nội của  BN1360416 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Trường mầm 
non Sơn Ca, 

Khối 4 

Trước ngày 
06/12/2021 

57 
BN1360419 – V.D.T.M.H (1976) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành  

Công ty thuộc 
KCN Bắc Chu 

Lai 

Trước ngày 
07/12/2021 
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Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

58 

BN1360420 – T.V.M.T (2015), là con của  
BN1360419 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

59 

BN1360421 – N.T.S (1975) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

60 

BN1360422 – Đ.T.S (1970), là F1 của 
BN1348517 (công bố ngày 08/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Nghĩa Chợ Chu Lai Thường xuyên 

TT Núi 
Thành 

Điểm tiêm vắc 
xin TTYT 
huyện Núi 

Thành 

14h đến 16h ngày 
08/12/2021 

61 

BN1360423 – N.T.Đ.T (2005), là F1 của 
BN1348490 (công bố ngày 08/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

62 
BN1360424 – T.V (1993), là F1 của 
BN1348490 (công bố ngày 08/12/2021) 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên  Quán café Ròm Thường xuyên, 

21h 07/12/2021 
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- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

63 

BN1360425 – N.Đ.T (2007), là F1 của 
BN1348490 (công bố ngày 08/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

64 

BN1360426 – N.P (2010), là F1 của 
BN1348490 (công bố ngày 08/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

65 

BN1360427 – N.H (2020), là F1 của 
BN1348490 (công bố ngày 08/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

66 

BN1360428 – N.T.T (1972), là F1 của 
BN1348490 (công bố ngày 08/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An Cẩm Hà Chợ cá Cẩm Hà

4h30 đến 6h các 
ngày 30/11/2021 
và 01/12/2021, 

07/12/2021 

Duy 
Xuyên Duy Vinh Bán cá quanh 

xóm 
6h đến 9h từ ngày 
30/11/2021 đến 
03/12/2021, 7h 
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đến 9h ngày 
07/12/2021 

Duy 
Thành 

Bán cá thôn 
Vân Quật 

7h đến 9h ngày 
07/12/2021 

67 

BN1360429 – V.P.T.T (1999) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Làm môi giới bất động sản, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, không 
nhớ rõ 

68 

BN1360430 – T.M.T (1991) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Làm môi giới bất động sản cùng BN1360429, đi nhiều nơi, tiếp xúc 
nhiều người, không nhớ rõ  

69 

BN1360431 – T.V.L (1999) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Làm môi giới bất động sản BN1360429 và  BN1360430, đi nhiều nơi, 
tiếp xúc nhiều người, không nhớ rõ cùng  

70 
BN1360432 – Đ.D.L (1998) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Duy Vinh, Duy Xuyên 

Đang điều tra dịch tễ 

71 

BN1360433 – T.T.C (1991) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Sơn, Duy Phú, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên Duy Hòa Quán café Cây 

Xanh 

7h đến 9h, 13h 
đến 15h các ngày 

04/12/2021 và 
05/12/2021, 13h 

đến 15h ngày 
07/12/2021 

72 
BN1360434 – V.Đ.B.N (2017) 
- Giới tính: nam 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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- Địa chỉ: Duy Nghĩa, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

73 
BN1360435 – V.Đ.T (1997) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Duy Nghĩa, Duy Xuyên 

Đang điều tra dịch tễ 

74 

BN1360436 – N.V.B (1995), dịch tễ về từ 
Kiên Giang 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hiền Lộc, Bình Lãnh, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã giám sát y tế khi về địa phương 

75 

BN1360438 – N.A.N (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thanh Quýt 2, Điện Thắng Bắc, 
Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

76 

BN1360445 – L.T.T.N (1984) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành Tam Tiến 

Chợ Diêm 
Điền: tạp hóa 

chị Hà, bún chị 
Hồng Minh 

Sáng 03/12/2021 

Chợ ngã 4 Hà 
Lộc: mua đồ 
chị Dương 
Điệp và chị 
Bảy Toàn 

Chiều 03/12/2021 

77 
BN1360446 – B.K.Đ (2007) 
- Giới tính: nam 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành Tam Tiến Mua đồ nhà cô 

Dương Điệp, 
Ngày 02/12/2021 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 
nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 
y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

thôn Hà Lộc 

Chợ ngã 4 Hà 
Lộc gặp mợ 

Bảy 
Ngày 02/12/2021 

78 

BN1360447 – N.T.N.H.G (2008) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành Tam Tiến Tạp hóa cô 

Dương Điệp Ngày 01/12/2021 

79 

BN1360449 – N.C.H (2015), là cháu 
ngoại của BN1260492 (công bố ngày 
02/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tiên Cẩm, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 02/12/2021, lấy mẫu lần 2 

80 

BN1360450 – T.Đ (1981) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Vinh Bán café tại 
nhà BN Hàng ngày 

Nam 
Phước 

Điểm tiêm vắc 
xin tại Bệnh 

viện Bình An 
Ngày 06/12/2021 




